
Phần I: Trắc nghiệm 

Câu 1: Khoanh vào phương án đúng: 

a, Làm tròn số 9801 đến hàng trăm thì được số 

A. 10000.            B. 9800.                  C. 9000.              D. 9900. 

b, Điền số thích hợp vào chỗ trống 

57 300; .........; 57 500; 57 600; .........., .......... 

A. 57400; 57700; 57900                    B. 57400; 57700; 57800. 

C. 57400; 57600; 57800.                   D. 57400; 57750; 57800. 

c, Điền số thích hợp vào chỗ trống:  

60724 = ....... + 700 + ........ + .......... 

A. 60000; 20; 4.                                 B. 20000; 60; 4. 

C. 6000; 20; 6.                                   D. 60000; 40; 3. 

d, Dấu thích hợp điền vào ? là   

(m + 2345 × 6) – (n + 123) ? 49874 

Với m, n là hai số tự nhiên liên tiếp. Trong đó n là số chẵn lớn nhất có 

3 chữ số khác nhau. 

A. =                 B. >              C. <               D. Không có dấu phù hợp 

g, Đàn vịt nhà bác Tư có 2 300 con. Đàn vịt nhà bác Năm có ít hơn đàn 

vịt nhà bác Tư 300 con. Đàn vịt nhà bác Ba có nhiều hơn đàn vịt nhà 

bác Năm 500 con. Hỏi số vịt của nhà bác Ba, bác Tư và bác Năm có tất 

cả bao nhiêu con? 

A. 6700 con vịt.                                B. 6800 con vịt.        

C. 4500 con vịt.                                D. 4300 con vịt. 

 

 

 

24000 đồng/mớ 

Toán 4: Ôn tập tuần 1, 2, 3  

Câu 2: Số? 

Em dùng tờ 100000 đồng mua một mớ rau và một rổ 7 củ khoai lang 

có giá như bên dưới. Vậy người bán hàng phải trả lại .................đồng 

cho em. 

7000 đồng/củ 



Phần II: Tự luận 

Câu 1: Linh mua 4 tập giấy và 3 quyển vở hết 5400 đồng. Dương mua 

7 tập giấy và 6 quyển vở cùng loại hết 9900 đồng. Tính giá tiền một 

tập giấy và một quyển vở? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

Câu 2: Đặt tính rồi tính 

58452 + 4522         84355 : 6              4252 × 8            90544 - 3105 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

Câu 3: Một cửa hàng xăng dầu, buổi sáng họ bán được 35896 lít xăng. 

Buổi chiều họ bán được nhiều hơn buổi sáng 1567 lít. Hỏi cả hai buổi, 

cửa hàng đó bán được số lít xăng là bao nhiêu? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

Câu 4: Đoạn đường AB dài 2 345 m và đoạn đường CD dài hơn đoạn 

đường AB 2 km. Hai doạn đường này có chung nhau một cây cầu từ C 

đến B dài 300 m (với C, B nằm giữa A và D). Hỏi đoạn đường từ A 

đến D dài bao nhiêu m? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

Câu 5: Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 8 

thì được số dư là số dư lớn nhất. 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 



Câu 6: Giá trị của biểu thức 6435 : 5 + a × 4 – b × 6 với a = 1235 – 

365 : 5 và b = 35 × 3 + 123 là bao nhiêu? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

Câu 7: Điền vào chỗ trống 

a, Số nhỏ nhất có năm chữ số là:................. 

b, Số chẵn nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là:.............. 

c, Số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số là:...................... 

d, Sắp xếp các số vừa tìm được theo thứ tự từ lớn đến bé:............ 

.................................................................................................................. 

Câu 8: Cho các chữ số 0; 1; 2; 3; 5. Hỏi tổng của số lẻ lớn nhất có 

năm chữ số khác nhau và số chẵn bé nhất có năm chữ số khác nhau tạo 

thành từ các chữ số đã cho có giá trị là bao nhiêu? 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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